
STT MSSV HỌ TÊN NGÀY SINH Giới tính LỚP NHÓM MÔN

1 1612 3001190177 Đỗ Thị Ngọc Trâm 08/04/2001 Nữ CD19LW_CLC1 4930_AV2_HK2.1920_CD19CLC Anh văn 2

2 1613 3001190554 Lê Nhật Huy 20/11/2001 Nam CD19LW_CLC1 4930_AV2_HK2.1920_CD19CLC Anh văn 2

3 1614 3001190335 Nguyễn Minh Tuyên 01/11/1996 Nam CD19DH1 4930_AV2_HK2.1920_CD19CLC Anh văn 2

4 1608 4004190024 Võ Minh Dương 11/12/1999 Nam TC19TM1 2030_AVA1_HK2.1920_TC19TH1+TM1 Anh văn A1

5 Lê Long Phi 04/04/2001 Nam TC19TH1 2030_AVA1_HK2.1920_TC19TH1+TM1 Anh văn A1

6 475 3011190635 Nguyễn Thị Hồng Nhung 17/11/2001 Nữ CD19DH1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19DH1 Anh văn A2

7 1306 3001190427 Lê Tấn Quy 06/07/2001 Nam CD19LW7 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW7 Anh văn A2

8 798 3001190571 Võ Đức Khiêm 25/07/2001 Nam CD19LW10 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW10 Anh văn A2

9 1237 3001190222 Hồ Thị Huỳnh Như 16/08/2001 Nữ CD19LW6 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW6 Anh văn A2

10 807 3001190095 Huỳnh Anh Tuấn 09/01/2000 Nam CD19LW11 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW11 Anh văn A2

11 825 3001190598 Ngô Minh Trí 27/07/2001 Nam CD19LW11 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW11 Anh văn A2

12 1305 3001190465 Huỳnh Xuân Diễn 04/02/2001 Nam CD19LW7 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW7 Anh văn A2

13 1291 3001190186 Sa Ny Ráth 16/08/2001 Nam CD19LW6 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW6 Anh văn A2

14 1273 3001190425 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/04/2001 Nữ CD19LW6 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW6 Anh văn A2

15 934 3001190699 Võ Đình Quang 05/05/1994 Nam CD19LW12 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW12 Anh văn A2

16 1345 3001190469 Lâm Xuân Vinh 23/04/2001 Nam CD19LW8 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW8 Anh văn A2

17 1388 3001190386 Trần Hữu Lợi 24/03/2001 Nam CD19LW8 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW8 Anh văn A2

18 1176 3001190302 Trương Thanh Tùng 18/12/2001 Nam CD19LW4 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW4 Anh văn A2

19 1022 3001190168 Nguyễn Phước Trung 20/02/2001 Nam CD19LW2 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW2 Anh văn A2

20 1197 3001190270 Kiều Thanh Danh 30/07/2001 Nam CD19LW5 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW5 Anh văn A2

21 662 3001190178 Nguyễn Thành Luân 20/12/2001 Nam CD19LG1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19KT1+LG1 Anh văn A2

22 1260 3001190376 Nguyễn Bá Lộc 27/03/2000 Nam CD19LW6 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW6 Anh văn A2

23 401 3002180557 Võ Minh Nhật 26/04/2000 Nam CD18TM1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19KT1+LG1 Anh văn A2

24 1016 3001190150 Nguyễn Hiệp Lợi 04/11/2001 Nam CD19LW2 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW2 Anh văn A2

25 1099 3001190139 Trần Hồng Vĩnh Phát 27/07/2001 Nam CD19LW3 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW3 Anh văn A2

26 878 3001190690 Nguyễn Hoàng Nam 24/06/2000 Nam CD19LW12 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW12 Anh văn A2

27 906 3001190689 Trần Đức Duy 04/03/1998 Nam CD19LW12 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW12 Anh văn A2

28 1447 3007190679 Bùi Lan Vi 28/11/2001 Nữ CD19QT1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19QT1 Anh văn A2

29 1501 3007190130 Trịnh Kim Mẫn 24/10/2001 Nữ CD19QT2 2030_AVA2_HK2.1920_CD19QT2 Anh văn A2

30 1499 3001190156 Phạm Huỳnh Thùy Linh 12/02/2001 Nữ CD19QT2 2030_AVA2_HK2.1920_CD19QT2 Anh văn A2

31 491 3011190121 Phạm Thụy Huyền Trân 05/11/2001 Nữ CD19DH1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19DH1 Anh văn A2

32 856 3001190606 Trương Hữu Hà 29/03/2001 Nam CD19LW11 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW11 Anh văn A2

33 1259 3001190414 Lê Xuân Lâm 20/02/2001 Nam CD19LW6 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW6 Anh văn A2

34 1233 3001190189 Đỗ Ngọc Kim Trang 27/10/2001 Nữ CD19LW6 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW6 Anh văn A2

35 500 3011190644 Thái Hồng Hiếu 26/08/2000 Nam CD19DH1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19DH1 Anh văn A2

36 488 3011190304 Phạm Quốc Bảo 29/10/2001 Nam CD19DH1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19DH1 Anh văn A2

37 1354 3001190506 Nguyễn An Khánh 19/01/2001 Nam CD19LW8 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW8 Anh văn A2

38 507 3011190265 Trần Chí Trung 08/10/2001 Nam CD19DH1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19DH1 Anh văn A2

39 100 3007170707 Lê Anh Vũ 14/05/1996 Nam CD17QI1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19QT2 Anh văn A2

40 833 3001190626 Nguyễn Khánh Duy 28/10/2001 Nam CD19LW11 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW11 Anh văn A2

41 1355 3001190179 Nguyễn Hoàng Long 06/03/2000 Nam CD19LW8 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW8 Anh văn A2

42 524 3011190162 Võ Thanh Thái 17/08/2001 Nam CD19DH1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19DH1 Anh văn A2

43 1316 3001190447 Nguyễn Hoàng Duy 13/10/2000 Nam CD19LW7 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW7 Anh văn A2

44 1124 3001190220 Hồ Thanh Phong 26/01/2001 Nam CD19LW4 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW4 Anh văn A2

45 1114 3001190180 Bùi Nghiêm Trang 16/05/2001 Nam CD19LW4 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW4 Anh văn A2

46 1255 3001190382 Lê Cát Tùng 19/07/2001 Nam CD19LW6 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW6 Anh văn A2

47 1086 3001190144 Phạm Thành Luân 20/06/2000 Nam CD19LW3 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW3 Anh văn A2

48 1079 3001190206 Phạm Đức Huy 21/07/2001 Nam CD19LW3 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW3 Anh văn A2
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49 1232 3001190307 Võ Ngọc Giỏi 20/09/2000 Nam CD19LW5 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW5 Anh văn A2

50 1344 3001190483 Huỳnh Minh Tân 11/03/2001 Nam CD19LW8 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW8 Anh văn A2

51 603 3011190700 Nguyễn Như Ngọc 13/03/2000 Nữ CD19DH3 2030_AVA2_HK2.1920_CD19TM1+DH3 Anh văn A2

52 758 3001190557 Đinh Văn Luận 09/04/2001 Nam CD19LW10 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW10 Anh văn A2

53 1296 3001190462 Bế Văn Hiếu 13/12/2001 Nam CD19LW7 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW7 Anh văn A2

54 1256 3001190305 Lê Minh Hiếu 01/10/2000 Nam CD19LW6 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW6 Anh văn A2

55 636 3008190216 Lê Thị Hồng Nhung 24/08/2001 Nữ CD19KT1 2030_AVA2_HK2.1920_CD19KT1+LG1 Anh văn A2

238 843 3001190300 Phan Thị Bảo Trân 02/11/2001 Nữ CD19LW11 2030_AVA2_HK2.1920_CD19LW11 Anh văn A2

56 224 3007180665 Thới Ngọc Vàng 28/08/2000 Nam CD18LG1 0330_AVCNL_HK2.1920_K18 Anh văn chuyên ngành Logistics

57 1065 3001190223 Lê Thành Tựu 17/10/2001 Nam CD19LW3 0130_CCNA1_HK2.1920_CD19LW3 CCNA1

58 1020 3001190090 Nguyễn Huỳnh Quang 09/07/1996 Nam CD19LW2 0130_CCNA1_HK2.1920_CD19LW2 CCNA1

59 400 3002180412 Nguyễn Thanh Danh 01/12/2000 Nam CD18TM1 0130_CCNA4_HK2.1920_K18.N2 CCNA4

60 396 3002180016 Châu Anh Dũng 12/03/1999 Nam CD18TM1 0130_CCNA4_HK2.1920_K18.N2 CCNA4

61 71 3001170434 Nguyễn Trịnh Đạt 07/05/1999 Nam CD17LW2 1830_CT_HK2.1920_K18.N2 Chính trị

62 340 3001180403 Phạm Hồng Thái 27/07/1999 Nam CD18LW2 1830_CT_HK2.1920_K18.N2 Chính trị

63 358 3001180370 Cao Thái Dương 24/04/2000 Nam CD18LW3 1830_CT_HK2.1920_K18.N1 Chính trị

64 323 3006180496 Trần Ngọc Thiện 11/04/2000 Nam CD18LW1 1830_CT_HK2.1920_K18.N2 Chính trị

65 153 3001180810 Đỗ Trọng Hiếu 02/06/1990 Nam CD18DH1 1830_CT_HK2.1920_K18.N1 Chính trị

66 116 3006180391 Bùi Anh Minh 16/05/2000 Nam CD18CM1 0230_CĐKTMT_HK2.1920_K18 Chuyên đề kỹ thuật máy tính

67 1301 3001190393 Đoàn Quang Thanh Tùng 22/10/1998 Nam CD19LW7 0130_CSDL_HK2.1920_CD19LW7 Cơ sở dữ liệu

68 761 3001190582 Lê Cường Vương 28/11/2001 Nam CD19LW10 0130_CSDL_HK2.1920_CD19LW10 Cơ sở dữ liệu

69 1268 3001190306 Nguyễn Minh Tiến 28/03/2001 Nam CD19LW6 0130_CSDL_HK2.1920_CD19LW6 Cơ sở dữ liệu

70 1271 3001190425 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/04/2001 Nữ CD19LW6 0130_CSDL_HK2.1920_CD19LW6 Cơ sở dữ liệu

71 1392 3001190493 Trịnh Ngọc Tuấn 19/09/2001 Nam CD19LW8 0130_CSDL_HK2.1920_CD19LW8 Cơ sở dữ liệu

72 1389 3001190386 Trần Hữu Lợi 24/03/2001 Nam CD19LW8 0130_CSDL_HK2.1920_CD19LW8 Cơ sở dữ liệu

73 1116 3001190296 Cao Ngọc Quế Trân 08/04/2001 Nữ CD19LW4 0130_CSDL_HK2.1920_CD19LW4 Cơ sở dữ liệu

74 532 3011190235 Hồ Duy Anh 20/01/1997 Nam CD19DH2 0130_CSDL_HK2.1920_CD19DH2 Cơ sở dữ liệu

75 1262 3001190376 Nguyễn Bá Lộc 27/03/2000 Nam CD19LW6 0130_CSDL_HK2.1920_CD19LW6 Cơ sở dữ liệu

76 579 3011190423 Trịnh Cẩm Quang 18/10/2001 Nam CD19DH2 0130_CSDL_HK2.1920_CD19DH2 Cơ sở dữ liệu

77 578 3011190472 Trần Văn Đức 04/01/2001 Nam CD19DH2 0130_CSDL_HK2.1920_CD19DH2 Cơ sở dữ liệu

78 1230 3001190318 Trần Thị Thúy Lan 10/12/2001 Nữ CD19LW5 0130_CSDL_HK2.1920_CD19LW5 Cơ sở dữ liệu

79 452 3001190566 Nguyễn Công Khải 28/04/2001 Nam CD19DH1 0130_CSDL_HK2.1920_CD19LW10 Cơ sở dữ liệu

80 559 3011190350 Phạm Nhựt Đăng 24/06/2001 Nam CD19DH2 0130_CSDL_HK2.1920_CD19DH2 Cơ sở dữ liệu

81 Lê Long Phi 04/04/2001 Nam TC19TH1 2030_AVA1_HK2.1920_TC19TH1+TM1 Cơ sở dữ liệu

246 610 3011190685 Nguyễn Tuấn Vỹ 02/01/2000 Nam CD19DH3 0130_CSDL_HK2.1920_CD19DH3+TM1 Cơ sở dữ liệu

82 169 3001180738 Phạm Đức Hưng 20/12/2000 Nam CD18DH1 0130_ĐACN_HK2.1920_K18.N2 Đồ án chuyên ngành

239 194 3001180730 Trương Minh Lộc 20/07/2000 Nam CD18DH2 0130_ĐACN_HK2.1920_K18.N2 Đồ án chuyên ngành

83 370 3001180032 Nguyễn Yêm Quân 21/11/1999 Nam CD18LW3 0130_GTN-M_HK2.1920_K18.N1 Giao tiếp người - máy

84 635 3008190216 Lê Thị Hồng Nhung 24/08/2001 Nữ CD19KT1 0530_KTTC1_HK2.1920_CD19KT1 Kế toán tài chính 1

85 419 3006190259 Nguyễn Huỳnh Tú 15/07/2001 Nam CD19CM1 0230_KTLTcb_HK2.1920_CD19CM1 Kỹ thuật lập trình cơ bản

86 8 3006160917 Ngô Hoàng Thế Tú 24/10/1998 Nam CD16CM1 0230_KTLTcb_HK2.1920_CD19CM1 Kỹ thuật lập trình cơ bản

87 410 3006190309 Đỗ Văn Đức 01/03/2001 Nam CD19CM1 0230_KTLTcb_HK2.1920_CD19CM1 Kỹ thuật lập trình cơ bản

88 412 3006190316 Lê Tuấn Em 07/03/2001 Nam CD19CM1 0230_KTLTcb_HK2.1920_CD19CM1 Kỹ thuật lập trình cơ bản

89 420 3006190655 Nguyễn Văn Dũng 20/03/2001 Nam CD19CM1 0230_KTLTcb_HK2.1920_CD19CM1 Kỹ thuật lập trình cơ bản

90 411 3006190271 Kim Văn Toàn 19/08/2001 Nam CD19CM1 0230_KTLTcb_HK2.1920_CD19CM1 Kỹ thuật lập trình cơ bản

91 124 3006180130 Lê Châu Thành 08/06/2000 Nam CD18CM1 0230_KTPCMT_HK2.1920_K18 Kỹ thuật phần cứng máy tính

92 359 3001180588 Lê Tấn Tài 07/03/2000 Nam CD18LW3 0130_KTWVUDĐĐNT_HK2.1920_K18.N2 Kỹ thuật Web với ứng dụng di động đa nền tảng

93 31 3002160347 Võ Anh Triết 21/08/1998 Nam CD16TM1 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW7 Lập trình hướng đối tượng

94 28 3001160153 Đoàn Phan Quốc Bảo 29/04/1998 Nam CD16TM1 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW7 Lập trình hướng đối tượng

95 581 3011190423 Trịnh Cẩm Quang 18/10/2001 Nam CD19DH2 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19DH2 Lập trình hướng đối tượng

96 1235 3001190222 Hồ Thị Huỳnh Như 16/08/2001 Nữ CD19LW6 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW6 Lập trình hướng đối tượng

97 1269 3001190306 Nguyễn Minh Tiến 28/03/2001 Nam CD19LW6 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW6 Lập trình hướng đối tượng



98 1270 3001190425 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/04/2001 Nữ CD19LW6 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW6 Lập trình hướng đối tượng

99 1054 3001190181 Trần Nguyễn Hoàng Đại Lâm 13/10/2001 Nam CD19LW2 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW2 Lập trình hướng đối tượng

100 1168 3001190280 Trần Đình Sơn 13/10/2001 Nam CD19LW4 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW4 Lập trình hướng đối tượng

101 1359 3001190103 Nguyễn Hoàng Thành 19/08/2000 Nam CD19LW8 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW8 Lập trình hướng đối tượng

102 1239 3001190426 Hoàng Phương Nam 17/11/2001 Nam CD19LW6 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW6 Lập trình hướng đối tượng

103 538 3011190548 Lương Hương Ly 20/06/2001 Nữ CD19DH2 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19DH2 Lập trình hướng đối tượng

104 29 3002160476 Nguyễn Văn Vĩ 24/04/1998 Nam CD16TM1 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW7 Lập trình hướng đối tượng

105 30 3001160196 Phan Thế Ngọc 15/12/1998 Nam CD16TM1 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW7 Lập trình hướng đối tượng

106 1075 3001190234 Nguyễn Duy Sơn 22/03/2001 Nam CD19LW3 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW3 Lập trình hướng đối tượng

107 27 3001160213 Đoàn Nhã Huy 06/03/1998 Nam CD16TM1 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW7 Lập trình hướng đối tượng

108 533 3011190235 Hồ Duy Anh 20/01/1997 Nam CD19DH2 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19DH2 Lập trình hướng đối tượng

109 1018 3001190090 Nguyễn Huỳnh Quang 09/07/1996 Nam CD19LW2 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW2 Lập trình hướng đối tượng

110 1090 3001190207 Phan Mạnh Quỳnh 03/11/2001 Nam CD19LW3 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW3 Lập trình hướng đối tượng

111 1293 3001190242 Trần Anh Thuận 05/04/2001 Nam CD19LW6 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW6 Lập trình hướng đối tượng

112 908 3001190689 Trần Đức Duy 04/03/1998 Nam CD19LW12 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW12 Lập trình hướng đối tượng

113 558 3011190350 Phạm Nhựt Đăng 24/06/2001 Nam CD19DH2 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19DH2 Lập trình hướng đối tượng

114 1234 3001190189 Đỗ Ngọc Kim Trang 27/10/2001 Nữ CD19LW6 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW6 Lập trình hướng đối tượng

115 1252 3001190382 Lê Cát Tùng 19/07/2001 Nam CD19LW6 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW6 Lập trình hướng đối tượng

116 534 3011190535 Làu Cún Sáng 19/06/1999 Nam CD19DH2 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19DH2 Lập trình hướng đối tượng

117 1206 3001190193 Nguyễn Văn Lợi 08/10/2001 Nam CD19LW5 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW5 Lập trình hướng đối tượng

118 1343 3001190483 Huỳnh Minh Tân 11/03/2001 Nam CD19LW8 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19LW8 Lập trình hướng đối tượng

119 618 3011190701 Thân Kim Long 02/11/2000 Nam CD19DH3 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19DH3+TM1 Lập trình hướng đối tượng

245 609 3011190685 Nguyễn Tuấn Vỹ 02/01/2000 Nam CD19DH3 0130_LTHĐT_HK2.1920_CD19DH3+TM1 Lập trình hướng đối tượng

120 381 3009180396 Đinh Tuấn Anh 25/05/2000 Nam CD18QI1 0330_NCM_HK2.1920_K18 Nghiên cứu maketing

121 227 3010180682 Võ Nhật Bổn 02/02/1997 Nam CD18LG1 0330_NVHQ_HK2.1920_K18 Nghiệp vụ hải quan

122 223 3010180300 Phan Huỳnh Minh Tâm 20/02/2000 Nữ CD18LG1 0330_NVHQ_HK2.1920_K18 Nghiệp vụ hải quan

123 329 3001180303 Đào Duy Hưng 20/01/2000 Nam CD18LW2 1930_PL_HK2.1920_K18.N1 Pháp luật

124 399 3002180412 Nguyễn Thanh Danh 01/12/2000 Nam CD18TM1 1930_PL_HK2.1920_K18.N2 Pháp luật

125 109 3006180391 Bùi Anh Minh 16/05/2000 Nam CD18CM1 1930_PL_HK2.1920_K18.N2 Pháp luật

126 167 3001180763 Nguyễn Văn Vương 28/12/2000 Nam CD18DH1 1930_PL_HK2.1920_K18.N2 Pháp luật

127 660 3010190652 Ngô Nhật Huy 20/04/2000 Nam CD19LG1 0330_QTL_HK2.1920_CD19LG1 Quản trị Logistics

128 661 3010190491 Nguyễn Thanh Châu 05/04/2001 Nam CD19LG1 0330_QTL_HK2.1920_CD19LG1 Quản trị Logistics

129 658 3010190641 Kim Su Young 27/09/2001 Nam CD19LG1 0330_QTL_HK2.1920_CD19LG1 Quản trị Logistics

130 655 3010190451 Đoàn Nhựt Huy 28/08/2001 Nam CD19LG1 0330_QTL_HK2.1920_CD19LG1 Quản trị Logistics

131 663 3010190520 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/01/2001 Nữ CD19LG1 0330_QTL_HK2.1920_CD19LG1 Quản trị Logistics

132 102 3007170226 Thân Quốc Dương 29/05/1998 Nam CD17QI1 0330_QTTC_HK2.1920_K18 Quản trị tài chính

133 221 3010180641 Nguyễn Đức Trung 26/11/1994 Nam CD18LG1 0330_QTVTQT_HK2.1920_K18 Quản trị vận tải quốc tế

134 225 3007180367 Trương Minh Nhựt 01/06/2000 Nam CD18LG1 0330_QTVTQT_HK2.1920_K18 Quản trị vận tải quốc tế

135 393 3007180740 Phạm Đặng Quang Minh 01/02/1997 Nam CD18QI1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

136 22 3007161032 Lê Thanh Vĩ 18/03/1998 Nam CD16QQ1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

137 212 3007180340 Đỗ Thị Huyền Trang 10/04/2000 Nữ CD18LG1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

138 23 3007160601 Nguyễn Ngọc Lan 11/12/1998 Nữ CD16QQ1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

139 220 3010180641 Nguyễn Đức Trung 26/11/1994 Nam CD18LG1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

140 107 3008170609 Trần Hậu Minh 10/03/1998 Nam CD17QI1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

141 228 3010180682 Võ Nhật Bổn 02/02/1997 Nam CD18LG1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

142 395 3007180615 Trần Thị Thúy 27/06/2000 Nữ CD18QI1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

143 391 3007180308 Nguyễn Văn Tuấn 10/04/2000 Nam CD18QI1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

144 394 3007180137 Phạm Hải Hoàng 13/04/2000 Nam CD18QI1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

145 384 3007180036 Hồ Huy Dân 11/01/1992 Nam CD18QI1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

146 390 3007180290 Nguyễn Tấn Huy 14/12/2000 Nam CD18QI1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

147 219 3007180344 Lâm Sâm Như 02/11/2000 Nữ CD18LG1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu

148 380 3009180396 Đinh Tuấn Anh 25/05/2000 Nam CD18QI1 0330_QTXNK_HK2.1920_K18 Quản trị xuất nhập khẩu



149 657 3010190607 Huỳnh Ngọc Phượng 17/01/2001 Nữ CD19LG1 0330_TTQT_HK2.1920_CD19LG1 Thanh toán quốc tế

150 659 3010190641 Kim Su Young 27/09/2001 Nam CD19LG1 0330_TTQT_HK2.1920_CD19LG1 Thanh toán quốc tế

151 654 3010190451 Đoàn Nhựt Huy 28/08/2001 Nam CD19LG1 0330_TTQT_HK2.1920_CD19LG1 Thanh toán quốc tế

152 1609 4004190024 Võ Minh Dương 11/12/1999 Nam TC19TM1 0140_TK3DV3DMax_HK2.1920_TC19TM1 Thiết kế 3D với 3DMax

153 155 3009180697 Lê Thanh Tùng 03/11/1999 Nam CD18DH1 0130_TK3D-3DMax_HK2.1920_K18.N1 Thiết kế 3D với 3DMax

240 1611 4001190001 Võ Tường Linh 09/08/2000 Nam TC19TM1 0140_TKHAVAP_HK2.1920_TC19TM1 Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop

241 1601 4007190010 Nguyễn Như Tiến 04/07/2003 Nam TC19TM1 0140_TKHAVAP_HK2.1920_TC19TM1 Thiết kế hình ảnh với Adobe Photoshop

154 39 3005170612 Nguyễn Hoàng Huy 01/01/1989 Nam CD17CM1 2030_TKW_HK2.1920_K18 Thiết kế web

155 70 3001170320 Nguyễn Hoàng Sơn 20/09/1999 Nam CD17LW2 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW12 Thiết kế web cơ bản

156 1236 3001190222 Hồ Thị Huỳnh Như 16/08/2001 Nữ CD19LW6 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW6 Thiết kế web cơ bản

157 1274 3001190565 Nguyễn Ngọc Nhã Thy 08/01/2001 Nữ CD19LW6 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW6 Thiết kế web cơ bản

158 1267 3001190306 Nguyễn Minh Tiến 28/03/2001 Nam CD19LW6 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW6 Thiết kế web cơ bản

159 1258 3001190414 Lê Xuân Lâm 20/02/2001 Nam CD19LW6 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW6 Thiết kế web cơ bản

160 1281 3001190418 Nguyễn Nữ Hoàng Anh 05/08/2001 Nữ CD19LW6 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW6 Thiết kế web cơ bản

161 1272 3001190425 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 27/04/2001 Nữ CD19LW6 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW6 Thiết kế web cơ bản

162 785 3001190594 Sầm Quốc Anh 12/05/2001 Nam CD19LW10 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW10 Thiết kế web cơ bản

163 1391 3001190482 Trần Văn Nam 07/07/2001 Nam CD19LW8 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW8 Thiết kế web cơ bản

164 1346 3001190469 Lâm Xuân Vinh 23/04/2001 Nam CD19LW8 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW8 Thiết kế web cơ bản

165 1357 3001190103 Nguyễn Hoàng Thành 19/08/2000 Nam CD19LW8 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW8 Thiết kế web cơ bản

166 1131 3001190224 Huỳnh Thanh Tuấn 15/02/2001 Nam CD19LW4 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW4 Thiết kế web cơ bản

167 1238 3001190426 Hoàng Phương Nam 17/11/2001 Nam CD19LW6 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW6 Thiết kế web cơ bản

168 1261 3001190376 Nguyễn Bá Lộc 27/03/2000 Nam CD19LW6 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW6 Thiết kế web cơ bản

169 577 3011190472 Trần Văn Đức 04/01/2001 Nam CD19DH2 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19DH2 Thiết kế web cơ bản

170 1292 3001190242 Trần Anh Thuận 05/04/2001 Nam CD19LW6 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW6 Thiết kế web cơ bản

171 907 3001190689 Trần Đức Duy 04/03/1998 Nam CD19LW12 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW12 Thiết kế web cơ bản

172 1226 3001190346 Phan Hữu Nhân 15/07/2001 Nam CD19LW5 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW5 Thiết kế web cơ bản

173 1231 3001190318 Trần Thị Thúy Lan 10/12/2001 Nữ CD19LW5 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW5 Thiết kế web cơ bản

174 773 3001190550 Nguyễn Thế Sang 31/05/2001 Nam CD19LW10 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW10 Thiết kế web cơ bản

175 451 3001190566 Nguyễn Công Khải 28/04/2001 Nam CD19DH1 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW10 Thiết kế web cơ bản

176 176 3001180193 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 25/09/2000 Nữ CD18DH2 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19DH2 Thiết kế web cơ bản

177 557 3011190350 Phạm Nhựt Đăng 24/06/2001 Nam CD19DH2 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19DH2 Thiết kế web cơ bản

178 580 3011190423 Trịnh Cẩm Quang 18/10/2001 Nam CD19DH2 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19DH2 Thiết kế web cơ bản

179 531 3011190235 Hồ Duy Anh 20/01/1997 Nam CD19DH2 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19DH2 Thiết kế web cơ bản

180 1356 3001190179 Nguyễn Hoàng Long 06/03/2000 Nam CD19LW8 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW8 Thiết kế web cơ bản

181 1207 3001190193 Nguyễn Văn Lợi 08/10/2001 Nam CD19LW5 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW5 Thiết kế web cơ bản

182 619 3011190701 Thân Kim Long 02/11/2000 Nam CD19DH3 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19DH3+TM1 Thiết kế web cơ bản

183 759 3001190557 Đinh Văn Luận 09/04/2001 Nam CD19LW10 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW10 Thiết kế web cơ bản

184 1257 3001190305 Lê Minh Hiếu 01/10/2000 Nam CD19LW6 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW6 Thiết kế web cơ bản

185 1190 3001190329 Đỗ Thị Thu Minh 24/10/2001 Nữ CD19LW5 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW5 Thiết kế web cơ bản

186 1410 3001190529 Nguyễn Thị Nghĩa 20/08/2000 Nữ CD19LW9 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW9 Thiết kế web cơ bản

187 1439 3001190409 Trần Tuấn Tài 21/11/2001 Nam CD19LW9 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW9 Thiết kế web cơ bản

188 1440 3001190453 Trần Văn Chức 12/07/2001 Nam CD19LW9 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW9 Thiết kế web cơ bản

189 1199 3001190325 Lê Duy Khánh 29/12/1999 Nam CD19LW5 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW5 Thiết kế web cơ bản

190 1420 3001190519 Phạm Minh Thiện 13/04/1999 Nam CD19LW9 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW9 Thiết kế web cơ bản

191 975 3001190732 Phạm Văn Vĩ 28/02/1997 Nam CD19LW13 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW13 Thiết kế web cơ bản

243 1061 3001190233 Danh Đoan Hồ 11/09/2000 Nam CD19LW3 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW3 Thiết kế web cơ bản

244 1076 3001190255 Nguyễn Thiết Thạch 16/07/2000 Nam CD19LW3 0130_TKWcb_HK2.1920_CD19LW3 Thiết kế web cơ bản

192 1500 3007190130 Trịnh Kim Mẫn 24/10/2001 Nữ CD19QT2 0330_TKWCBVW_HK2.1920_CD19QT2 Thiết kế website cơ bản với wordpress

193 5 3003150036 Nguyễn Công Danh 28/01/1997 Nam CD15KP2 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW3 Toán rời rạc

194 1307 3001190427 Lê Tấn Quy 06/07/2001 Nam CD19LW7 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW7 Toán rời rạc

195 319 3001180378 Trần Duy Tân 06/10/2000 Nam CD18LW1 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW10 Toán rời rạc

196 762 3001190582 Lê Cường Vương 28/11/2001 Nam CD19LW10 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW10 Toán rời rạc



197 933 3001190699 Võ Đình Quang 05/05/1994 Nam CD19LW12 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW12 Toán rời rạc

198 1060 3001190038 Vòng Dìn Sắm 30/07/2000 Nam CD19LW2 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW2 Toán rời rạc

199 1053 3001190181 Trần Nguyễn Hoàng Đại Lâm 13/10/2001 Nam CD19LW2 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW2 Toán rời rạc

200 1177 3001190302 Trương Thanh Tùng 18/12/2001 Nam CD19LW4 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW4 Toán rời rạc

201 1021 3001190168 Nguyễn Phước Trung 20/02/2001 Nam CD19LW2 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW2 Toán rời rạc

202 1097 3001190250 Thái Hoàng Tiến 18/12/2001 Nam CD19LW3 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW3 Toán rời rạc

203 1019 3001190090 Nguyễn Huỳnh Quang 09/07/1996 Nam CD19LW2 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW2 Toán rời rạc

204 1017 3001190150 Nguyễn Hiệp Lợi 04/11/2001 Nam CD19LW2 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW2 Toán rời rạc

205 1100 3001190139 Trần Hồng Vĩnh Phát 27/07/2001 Nam CD19LW3 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW3 Toán rời rạc

206 1089 3001190207 Phan Mạnh Quỳnh 03/11/2001 Nam CD19LW3 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW3 Toán rời rạc

207 1434 3001190517 Phương Kỳ Tân 27/08/2001 Nam CD19LW9 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW9 Toán rời rạc

208 1294 3001190242 Trần Anh Thuận 05/04/2001 Nam CD19LW6 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW6 Toán rời rạc

209 1094 3001190203 Phan Minh Thy 16/10/2001 Nam CD19LW3 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW3 Toán rời rạc

210 509 3011190320 Trần Đức Lâm 03/07/2001 Nam CD19DH1 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH1 Toán rời rạc

211 560 3011190350 Phạm Nhựt Đăng 24/06/2001 Nam CD19DH2 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH2 Toán rời rạc

212 501 3011190644 Thái Hồng Hiếu 26/08/2000 Nam CD19DH1 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH1 Toán rời rạc

213 490 3011190304 Phạm Quốc Bảo 29/10/2001 Nam CD19DH1 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH1 Toán rời rạc

214 506 3011190265 Trần Chí Trung 08/10/2001 Nam CD19DH1 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH1 Toán rời rạc

215 456 3011190331 Nguyễn Gia Bảo 04/05/2001 Nam CD19DH1 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH1 Toán rời rạc

216 834 3001190626 Nguyễn Khánh Duy 28/10/2001 Nam CD19LW11 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW11 Toán rời rạc

217 424 3011190026 Đinh Xuân Thắng 12/04/2000 Nam CD19DH1 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH1 Toán rời rạc

218 523 3011190162 Võ Thanh Thái 17/08/2001 Nam CD19DH1 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH1 Toán rời rạc

219 457 3011190315 Nguyễn Gia Nghiêm 27/02/2001 Nam CD19DH1 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH1 Toán rời rạc

220 1253 3001190382 Lê Cát Tùng 19/07/2001 Nam CD19LW6 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW6 Toán rời rạc

221 535 3011190535 Làu Cún Sáng 19/06/1999 Nam CD19DH2 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH2 Toán rời rạc

222 602 3011190700 Nguyễn Như Ngọc 13/03/2000 Nữ CD19DH3 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH3+TM1 Toán rời rạc

223 617 3011190701 Thân Kim Long 02/11/2000 Nam CD19DH3 0130_TRR_HK2.1920_CD19DH3+TM1 Toán rời rạc

224 788 3001190569 Trần Đức Thịnh 20/03/2001 Nam CD19LW10 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW10 Toán rời rạc

225 311 3001180226 Mai Thành Long 06/10/2000 Nam CD18LW1 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW10 Toán rời rạc

226 1198 3001190325 Lê Duy Khánh 29/12/1999 Nam CD19LW5 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW5 Toán rời rạc

227 949 3001190721 Lê Long Việt 09/11/2001 Nam CD19LW13 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW13 Toán rời rạc

228 1029 3001190098 Nguyễn Thị Liên Nhi 08/12/1997 Nữ CD19LW2 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW2 Toán rời rạc

229 976 3001190732 Phạm Văn Vĩ 28/02/1997 Nam CD19LW13 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW13 Toán rời rạc

230 842 3001190614 Phạm Minh Khang 05/06/2001 Nam CD19LW11 0130_TRR_HK2.1920_CD19LW11 Toán rời rạc

231 40 3005170612 Nguyễn Hoàng Huy 01/01/1989 Nam CD17CM1 0230_TSL_HK2.1920_K18 Truyền số liệu

232 57 3001170537 Phạm Hoàng Giang 13/04/1999 Nam CD17DH1 0130_XLPAAAE&AP_HK2.1920_K18.N2 Xử lý phim ảnh với Adobe After Effect và Adobe Premiere

233 168 3001180738 Phạm Đức Hưng 20/12/2000 Nam CD18DH1 0130_XLPAAAE&AP_HK2.1920_K18.N1 Xử lý phim ảnh với Adobe After Effect và Adobe Premiere

234 154 3009180697 Lê Thanh Tùng 03/11/1999 Nam CD18DH1 0130_XLPAAAE&AP_HK2.1920_K18.N1 Xử lý phim ảnh với Adobe After Effect và Adobe Premiere

235 166 3001180763 Nguyễn Văn Vương 28/12/2000 Nam CD18DH1 0130_XLPAAAE&AP_HK2.1920_K18.N1 Xử lý phim ảnh với Adobe After Effect và Adobe Premiere

236 113 3006180391 Bùi Anh Minh 16/05/2000 Nam CD18CM1 0230_XLSTHDSP_HK2.1920_K18 Xử lý số tín hiệu (DSP)

237 1610 4004190024 Võ Minh Dương 11/12/1999 Nam TC19TM1 0140_XBTTVAI_HK2.1920_TC19TM1 Xuất bản truyền thông với Adobe Indesign

242 1602 4004190047 Nguyễn Thị Thanh Hằng 05/01/2002 Nữ TC19TM1 0140_XBTTVAI_HK2.1920_TC19TM1 Xuất bản truyền thông với Adobe Indesign


